
STT
Nội dung đào tạo, 

bồi dưỡng
Đối tượng Số lớp

Số học 

viên

Thời 

gian 

học

Thời 

gian mở 

lớp

Cơ quan, đơn vị 

chủ trì, phối hợp

Địa điểm tổ chức 

mở lớp

Giảng viên/

Báo cáo viên
Ghi chú

A 26 1,438

I 16 943

I.1 14 830

1
Trung cấp LLCT hệ tập 

trung K34

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 50
8 

tháng

Tháng 

5/2025

Chính trị tỉnh, Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh
Cơ sở II

2
Trung cấp LLCT hệ tập 

trung K35 
CBCC ngành Công an 1 50

8 

tháng

Tháng 

6/2025

Chính trị tỉnh, Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy, 

Công an tỉnh

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

Cơ sở II. Kinh phí phối 

hợp Công an tỉnh

3
Trung cấp LLCT hệ tập 

trung K39 

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 49
8 

tháng

Tháng 

04/2025

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

4
Trung cấp LLCT hệ tập 

trung K40 
CBCC ngành Công an 1 50

8 

tháng

Tháng 

06/2025

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Công an 

tỉnh

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

Kinh phí phối hợp 

Công an tỉnh

5
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K80

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 71
14 

tháng

Tháng 

04/2025

Chính trị tỉnh, Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh
Cơ sở II

6
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K81 
CBCC ngành Công an 1 80

14 

tháng

Tháng 

06/2025

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Công an 

tỉnh

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

Cơ sở II. Kinh phí phối 

hợp Công an tỉnh

7
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K82 

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 58
14 

tháng

Tháng 

08/2025

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh
Cơ sở II

Các lớp lý luận chính trị năm 2025 chuyển sang

Trung cấp lý luận chính trị

 Đào tạo lý luận chính trị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

PHỤ LỤC 1

CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUẨN HÓA CÁN BỘ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

(Kèm theo Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 16/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
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STT
Nội dung đào tạo, 

bồi dưỡng
Đối tượng Số lớp

Số học 

viên

Thời 

gian 

học

Thời 

gian mở 

lớp

Cơ quan, đơn vị 

chủ trì, phối hợp

Địa điểm tổ chức 

mở lớp

Giảng viên/

Báo cáo viên
Ghi chú

8
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K181 

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 54
14 

tháng

Tháng 

11/2024

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

Tháng 02/2026 bế 

giảng

9
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K182 
CBCC-VC ngành thuế 1 35

14 

tháng

Tháng 

02/2025

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Cục Thuế 

tỉnh

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

10
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K183 

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 79
14 

tháng

Tháng 

03/2025

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

11
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K184 

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 65
14 

tháng

Tháng 

04/2025

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

12
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K185
CBCC ngành Công an 1 80

14 

tháng

Tháng 

06/2025

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Công an 

tỉnh

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

Kinh phí phối hợp 

Công an tỉnh

13
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K186 

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 55
14 

tháng

Tháng 

10/2025

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường

 Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

14
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K187

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 54
14 

tháng

Tháng 

11/2025

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh
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STT
Nội dung đào tạo, 

bồi dưỡng
Đối tượng Số lớp

Số học 

viên

Thời 

gian 

học

Thời 

gian mở 

lớp

Cơ quan, đơn vị 

chủ trì, phối hợp

Địa điểm tổ chức 

mở lớp

Giảng viên/

Báo cáo viên
Ghi chú

I.2 2 113

1

Cao cấp LLCT K.75B 

Tỉnh ủy Khánh Hòa, Phú 

Yên (không tập trung)

CBCC-VC của tỉnh Khánh Hòa 1 54
18 

tháng

Tháng 

10/2024

Học viện Chính trị 

KVIII và Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy Khánh 

Hòa

Trường Chính trị 

tỉnh Khánh Hòa và 

Phú Yên (cũ)

Giảng viên 

Học viện

2

Cao cấp LLCT K76B 

Tỉnh ủy Khánh Hòa 

(không tập trung)

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 59
18 

tháng

Tháng 

10/2025

Học viện Chính trị 

KVIII và Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy Khánh 

Hòa

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên 

học viện

II 10 495

II.1 9 445

1
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K188 

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 60
14 

tháng

Tháng 

03/2026

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

2
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K189

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 60
14 

tháng

Tháng 

04/2026

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

3
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K190

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 60
14 

tháng

Tháng 

06/2026

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

4
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K191

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 60
14 

tháng

Tháng 

08/2026

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

5
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K192

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 60
14 

tháng

Tháng 

09/2026

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh
Cơ sở II

6
Trung cấp LLCT hệ 

không tập trung K193 
Cán bộ đơn vị Trại giam 1 25

14 

tháng

Tháng 

09/2026

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Trại giam 

Sông Cái

Trạ giam Sông Cái
Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

Kinh phí phối hợp Trại 

giam Sông Cái

7
Trung cấp LLCT hệ tập 

trung K41 

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 40
8 

tháng

Tháng 

08/2026

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường Chính trị 

tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

Cao cấp lý luận chính trị

Các lớp lý luận chính trị mở năm 2026

Trung cấp lý luận chính trị
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STT
Nội dung đào tạo, 

bồi dưỡng
Đối tượng Số lớp

Số học 

viên

Thời 

gian 

học

Thời 

gian mở 

lớp

Cơ quan, đơn vị 

chủ trì, phối hợp

Địa điểm tổ chức 

mở lớp

Giảng viên/

Báo cáo viên
Ghi chú

8
Trung cấp LLCT hệ tập 

trung K42 

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 40
8 

tháng

Tháng 

10/2026

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên Trường 

Chính trị tỉnh

9
Trung cấp LLCT hệ tập 

trung K43

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 40
8 

tháng

Tháng 

10/2026

Trường Chính trị 

tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên 

Trường Chính trị 

tỉnh

Cơ sở II

II.2 1 50

1

Cao cấp LLCT K77B 

Tỉnh ủy Khánh Hòa 

(không tập trung)

CBCC-VC của tỉnh, các cơ 

quan của bộ, ban, ngành TW 

trên địa bàn tỉnh

1 50
18 

tháng

Tháng 

10/2026

Học viện Chính trị 

KV3 và Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy Khánh 

Hòa

Trường 

Chính trị tỉnh

Giảng viên 

Học viện

B 8 265

1
Kiến thức Quốc phòng và 

an ninh đối tượng 1
CBCC-VC đối tượng 1 3 3

Năm 

2026

Hội đồng giáo dục 

quốc phòng và an 

ninh; Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Giảng viên

 Trung ương

Theo Kế hoạch của 

Ban Tổ chức Trung 

ương

2
Kiến thức Quốc phòng và 

an ninh đối tượng 2
CBCC-VC đối tượng 2 3 72

Năm 

2026

Hội đồng giáo dục 

quốc phòng và an 

ninh; Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Giảng viên 

Quân khu

Theo Kế hoạch Hội 

đồng giáo dục quốc 

phòng và an ninh

3
Kiến thức quốc phòng và 

an ninh

Các nhà hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật
1 80 4 ngày

Tháng 

11/2026

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; Trường Chính 

trị tỉnh; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch

LĐ Bộ CHQS tỉnh; 

Trường Chính trị

Kinh phí phối hợp Bộ 

CHQS tỉnh

4
Kiến thức quốc phòng và 

an ninh

Chức sắc, chức việc các tôn 

giáo
1 110 4 ngày

Tháng 

12/2026

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Trường Chính 

trị tỉnh; Sở Dân tộc 

và Tôn giáo

LĐ Bộ CHQS tỉnh; 

Trường Chính trị

Kinh phí phối hợp Bộ 

CHQS tỉnh

C 2 160

1

Bồi dưỡng theo vị trí việc 

làm đối với ngạch Chuyên 

viên chính và tương 

đương

CB,CC,VC cấp tỉnh, cấp xã, 

phường, đặc khu
1 80

40 

ngày

Tháng 

06/2026

Sở Nội vụ và 

Trường Chính trị 

tỉnh

Trường 

Chính trị tỉnh

Mời GV Trung 

ương; LĐ các sở, 

ngành; Trường 

Chính trị tỉnh

 Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

Cao cấp lý luận chính trị
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STT
Nội dung đào tạo, 

bồi dưỡng
Đối tượng Số lớp

Số học 

viên

Thời 

gian 

học

Thời 

gian mở 

lớp

Cơ quan, đơn vị 

chủ trì, phối hợp

Địa điểm tổ chức 

mở lớp

Giảng viên/

Báo cáo viên
Ghi chú

2

Bồi dưỡng  theo vị trí việc 

làm đối với ngạch Chuyên 

viên và tương đương

CB,CC,VC cấp tỉnh, cấp xã, 

phường, đặc khu
1 80

25 

ngày

Tháng 

06/2026

Sở Nội vụ và 

Trường Chính trị 

tỉnh

Trường 

Chính trị tỉnh

Trường Chính trị; 

LĐ các sở, ngành, 

địa phương

D 2 140

1

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng 

thuộc cấp xã K1

Lãnh đạo, quản lý cấp phòng 

thuộc cấp xã, phường, đặc khu
1 70

12 

ngày

Tháng 

08/2026

Sở Nội vụ và 

Trường Chính trị 

tỉnh

Trường 

Chính trị tỉnh

Mời GV Trung 

ương; LĐ các sở, 

ngành; Trường 

Chính trị

2

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng 

thuộc cấp tỉnh K1

Lãnh đạo, quản lý cấp phòng 

thuộc cấp tỉnh
1 70

12 

ngày

Tháng 

08/2026

Sở Nội vụ và 

Trường Chính trị 

tỉnh (Học viện 

Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh)

Trường 

Chính trị tỉnh

Mời GV Trung 

ương; LĐ các sở, 

ngành

Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng
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